
18.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Thực hiện

T11/2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017

(Triệu đồng)

 Ước tính 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T11/2017

(%)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T12/2016

(%)

Ước tính

năm 2017  

so với năm 

2016

(%)

Tổng số 3 113 066 3 169 769 36 271 172 101,82 114,78 112,85

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  51 475  51 785  598 012 100,60 102,39 103,87

Ngoài Nhà nước 3 020 699 3 076 157 35 288 644 101,84 114,88 112,98

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  40 892  41 827  384 516 102,29 125,89 116,80

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú  13 386  13 556  134 567 101,27 124,60 106,99

Dịch vụ ăn uống  237 579  243 859 2 599 301 102,64 111,90 112,18

Du lịch lữ hành  2 400  2 388  32 191 99,50 117,17 116,50

Doanh thu thương nghiệp 2 682 128 2 729 158 31 491 194 101,75 114,94 113,15

Dịch vụ khác  177 573  180 808 2 013 919 101,82 115,74 109,57
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